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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH thực phẩm Ngân Giang
Đại diện:
Tô Văn Quý Hợi
	Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0972.689.883
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
 

	2
	Hợp tác xã Sơn Du 
Đại diện:
Tô Văn Định
	Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0972.511.393
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hợp tác xã Ba Chữ 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Huyền
	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội 
ĐT: 0987.325.380 
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Khải Hưng 
Đại diện: 
Nguyễn Tiến Hợp 
	Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội 
ĐT: 0988.766.296
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
      

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh nông trại Tâm An
Đại diện: 
Chu Thị Thủy
	Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0349.590.786
	Chuyên cung cấp các sản phẩm nấm, mộc nhĩ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH Hương Việt Sinh 
Đại diện: 
Vũ Lan Sinh
	Đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
ĐT: 0243.750.1459
	Chuyên cung cấp sản phẩm ruốc thịt lợn, giò, chả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ nông nghiệp Thanh Xuân Đại diện: 
Hoàng Văn Hiền
	Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0918.402.627


	Chuyên cung cấp sản sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long 
Đại diện: 
Phan Trung Kiên
	Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0972.589.787
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà hoàn ngọc túi lọc SADU, trà cà gai leo SADU. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



     





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Cánh đồng xanh
Đại diện: 
Chu Thị Tuyên
	Xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0984.455.152

	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại, cung cấp cỏ ngọt với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Nguyễn Thị Phương
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0353.515.865
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Nguyễn Văn Liền
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0969.955.274
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận. 

	4
	Nhà vườn Nga Đông  
Đại diện: 
Nga Đông
	Thị trấn Trâu Quỳ,  huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0982.768.262
	Chuyên cung cấp cây giống, cây ăn quả, cây công trình các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Gia Lâm và một số khu vực lân cận. 







NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Quầy thuốc thú y Dũng Chản
Đại diện: 
Đào Đình Dũng
	Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0977.876.345

	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại phục vụ địa bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	2
	Đại lý thức ăn chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Thị Tuyết Lan
	Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0982.885.765


	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại phục vụ địa bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.  

	[bookmark: _Hlk54707062]3
	Cửa hàng kinh doanh Xuân Mậu
Đại diện: 
Nguyễn Văn Mậu

	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0363.118.945

	Chuyên cung cấp các loại gạo, ngô, cám gạo, cám ngô đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Đỗ Thị Hoa

	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0375.079.044
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, hạt giống các loại đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.  














 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi gà
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy
	Xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0987.659.961
	Bán gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi gà
Đại diện: 
Nguyễn Thị Luyến
	Xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0394.175.624
	Bán gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	[bookmark: _Hlk45033825]3
	Hộ chăn nuôi gà đẻ
Đại diện: 
Tống Thị Hồng
	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0975.988.896
	Bán gà và trứng gà với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi   
Đại diện: 
Đoàn Văn Định

	Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0969.318.168
	Chuyên cung cấp trứng gà, trứng chim cút. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 



















 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
Đại diện:
Hoàng Công Minh
	Xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0963.069.606
	Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh shan tuyết, chè trắng, chè lên men Giàng Pằng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ
Đại diện:
Lò Văn Mạnh
	Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0988.997.833
	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo nếp Tú Lệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia
Đại diện:
Hà Thị Hằng
	
Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0989.382.033
	Cung cấp sản phẩm trà táo mèo Shan Thịnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Suối Giàng
Đại diện: 
Lâm Thị Kim Thoa
	
Thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0989.382.033
	Cung cấp sản phẩm Tuyết Sơn trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


 

